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Bài 1: Chứng minh rằng với *n  thì   22 3 5 ... 2 1n n        

Bài giải: 

  22 3 5 ... 2 1n n        (*) 

+) Kiểm tra với 1n   ta được: 21 1  (đúng) 

+) Giả sử (*) đúng với n k  (với *; 1k k  ), tức là: 

  21 3 5 ... 2 1kS k k        (giả thiết quy nạp) 

+) Cần chứng minh (*) cũng đúng với 1n k  , tức là cần chứng minh: 

      
2

1 1 3 5 ... 2 1 2 2 1 1 1kS k k k
               

Thật vậy:    
22

1 2 1 1 2 1 1k kS S k k k k              

Vậy (*) đúng với mọi *n  

Bài 2: Chứng minh rằng với *n  thì  
 3 1

2 5 8 ... 3 1
2

n n
n


        

Bài giải: 

 
 3 1

2 5 8 ... 3 1
2

n n
n


        (*) 

+) Kiểm tra với 1n   ta được: 2 2  (đúng) 

+) Giả sử (*) đúng với n k  (với  *; 1k k  ), tức là:  

 
 3 1

2 5 8 ... 3 1
2

k

k k
S k


        (giả thiết quy nạp) 

+) Ta cần chứng minh (*) cũng đúng với 1n k  , tức là cần chứng minh: 

   
   

1

1 3 1 1
2 5 8 ... 3 1 3 1 1

2
k

k k
S k k
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Thật vậy: 

 
 

 
     2

1

4
3 1

1 3 1 13 1 3 7 4 3
3 1 1 3 1 1

2 2 2 2
k k

k k
k kk k k k

S S k k

 
                            

  

Vậy (*) đúng với mọi *n  

Bài 3: Chứng minh rằng:  A =   21.2 2.5 ... 3 1 1( )n n n n        

Bài giải: 

+) Ta thấy đẳng thức trên đúng với n=1 vì 1.(3.1−1)=12(1+1)1.(3.1−1)=12(1+1) 

+) Giả sử đẳng thức đúng với n=k (với ; 1k k   ) ( đây là giả thiết quy nạp) 

Ta có A  k  =    21.2 2.5 ... 3 1 1k k k k       

+) Ta sẽ chứng minh rằng đẳng thức đúng với n= k+1.  

Tức là:            
2

A 1 1.2 2.5 ... 3 1 1 3 1 1 1 2k k k k k k k                

Thật vậy ta có: 

       1 1.2 2.5 ... 3 1 1 3 1 1A k k k k k              

           

            

2

22 2

( 1) 1 3 1 1 1 1 3 1 1

1 3 3 1 1 3 2 1 1 2 1 2

A k A k k k k k k k

k k k k k k k k k k k

                 

                 

  

Vậy đẳng thức đúng với n= k+1. 

Bài 4: Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n , ta luôn có: 

 
  1 2

1.2 2.3 ... 1
3

n n n
n n

 
       

Bài giải: 

  
  1 2

1.2 2.3 ... 1
3

n n n
n n

 
       (*) 

+) Với 1n  , ta có: 1.2 2  (đúng) 

+) Giả sử (*) đúng với n k , tức là: 
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  1 2

1.2 2.3 ... 1
3

k k k
k k

 
      

+) Ta cần chứng minh (*) cũng đúng với 1n k  . Tức là cần chứng minh: 

    
   1 2 3

1.2 2.3 ... 1 1 2
3

k k k
k k k k

  
          

Thật vậy:          1.2 2.3 ... 1 1 2 1.2 2.3 .... 1 1 2k k k k k k k k                  

  
  

         1 2 1 2 3 1 2 1 2 3
1 2

3 3 3 3

k k k k k k k k k k k
k k

        
        

Vậy (*) đúng với mọi số nguyên dương n . 
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